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Họ và tên học sinh: Mai Nhật Nam Lớp: 3P2 Số thứ tự: 3

NĂNG LỰC - PHẨM CHẤT NHẬN XÉT CHUNG

 T Tự chủ và tự học  Đ Nhân ái  Nhật Nam đã bày tỏ rõ ràng, cụ thế những nhu cầu, suy 
nghĩ của mình trong các hoạt động chung. Em biết lắng 
nghe khi được nhắc và đang hình thành thói quen chờ 
lượt trong giao tiếp. Trong một số tình huống với bạn, 
em có thể sử dụng lời nói thay vì phản ứng ngay. Em 
cần tiếp tục rèn cách diễn đạt nhẹ nhàng, phù hợp với 
hoàn cảnh.

 Đ Giao tiếp và hợp tác  T Chăm chỉ

 Đ Giải quyết vấn đề và sáng tạo  T Trung thực

 T Yêu nước  T Trách nhiệm

TIẾNG VIỆT TOÁN

 Mức 3 Kĩ năng đọc và tìm hiểu văn bản  Mức 3 Ôn tập các số đến 1 000 

 Mức 3 Chính tả đoạn và chữ hoa; bài tập chính tả  Mức 3 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 

 Mức 3 Từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.  Mức 3 Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ

 Mức 3 Mở rộng vốn từ về mùa hè. Dấu hai chấm  Mức 3 Ôn tập hình học và đo lường

 Mức 3 Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân, kể về một hoạt động, 
nêu cảm nghĩ về một người bạn  Mức 3 Bảng nhân, bảng chia 3, 4, 6

 Mức 3 Tưởng tượng - Liên tưởng  Mức 2 Năng lực Tiếng Anh trong môn Toán

Nhật Nam thể hiện năng lực Tiếng Việt tốt và khá đồng đều ở các nội 
dung đã học. Em đọc hiểu tốt, viết chính tả tương đối chắc chắn, 
đồng thời biết vận dụng vốn từ và dấu câu vào các nhiệm vụ khác 
nhau. Trong phần viết, em biết phát triển ý, sắp xếp nội dung và thể 
hiện cảm xúc phù hợp với yêu cầu. Tháng 10–11, cô mong em tiếp 
tục nâng cao chất lượng diễn đạt, lựa chọn từ ngữ hay và thử sức với 
những cách viết sáng tạo hơn.

Nhật Nam thể hiện tư duy Toán tốt và có khả năng vận dụng linh 
hoạt các kiến thức đã học. Em thực hiện khá chắc chắn các phép 
cộng, trừ trong phạm vi 1 000, tìm thành phần chưa biết cũng như 
bảng nhân, bảng chia 3, 4, 6. Em có thể tiếp tục phát triển khả năng 
giải thích cách làm và diễn đạt suy luận Toán học bằng ngôn ngữ rõ 
ràng hơn. Trong tháng 10–11, cô mong em thử sức với các bài toán 
vận dụng, bài toán nhiều bước và tăng sử dụng từ vựng Tiếng Anh 
trong giờ Toán.

TIẾNG ANH TNXH

 NGHE  Mức 2  ĐỌC  Mức 2  Mức 3 Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình

 NÓI  Mức 2  VIẾT  Mức 2  Mức 3 Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà

Em gọi tên khá tốt các từ vựng được học. Em hoàn thành khá tốt các 
bài tập với sự giúp đỡ của cô. Để hoàn thiện hơn, em hạn chế làm 
việc riêng và cẩn thận khi làm bài tập ở kỹ năng viết.

 Mức 3 Vệ sinh xung quanh nhà

Nhật Nam đã vận dụng tốt kiến thức về họ hàng và những ngày kỉ 
niệm để chia sẻ những trải nghiệm gần gũi của gia đình. Em cũng 
biết lựa chọn các hành động phù hợp trong nhiều tình huống phòng 
tránh hỏa hoạn ở nhà. Với nội dung vệ sinh xung quanh nhà, em đã 
hiểu được việc nên làm và nêu rõ lợi ích, tác dụng của những việc 
làm đó. Tháng 10–11, cô mong em tiếp tục phát huy khả năng trình 
bày và chia sẻ cách vận dụng kiến thức với các bạn.

SCIENCE Mức 2

He is making good progress in Science and demonstrates a clear 
understanding of the concepts of living things, things that were once 
alive, and things that have never been alive. He can identify and 
classify examples correctly during class activities. He should 
continue reviewing key vocabulary and practising how to explain 
Science ideas in simple English.

Mức 3 Mức 2 Mức 1 Mức 0 T K Đ C

Vận dụng Thông hiểu Nhận biết Chưa đạt / 
không tham gia Tốt Khá Đạt Cần cố gắng


